
10 10 10 70
1 B15DCVT009 Nguyễn Quốc Anh 05/12/97 D15CQVT01-B 8,0 5,0 5,0 3,0 3,9
2 B15DCAT005 Nguyễn Việt Anh 13/08/97 D15CQAT01-B 8,0 5,0 4,0 7,0 6,6
3 B15DCVT022 Trần Anh Bắc 04/08/97 D15CQVT06-B 10,0 3,0 9,0 0,5 2,6
4 B15DCVT027 Nguyễn Lương Bằng 08/06/97 D15CQVT03-B 10,0 3,0 6,0 0,0 1,9
5 B15DCVT032 Trần Thị Biển 10/09/97 D15CQVT08-B 9,0 10,0 7,0 3,0 4,7
6 B15DCVT039 Nguyễn Việt Châu 05/08/97 D15CQVT07-B 10,0 9,0 7,0 7,0 7,5
7 B15DCCN068 Đặng Xuân Chinh 23/09/97 D15CQCN02-B 10,0 10,0 10,0 5,0 6,5
8 B15DCVT047 Nguyễn Minh Cương 04/04/97 D15CQVT07-B 9,0 4,0 7,0 7,5 7,3
9 B15DCCN094 Nguyễn Đăng Đại 08/01/97 D15CQCN06-B 6,0 4,0 7,0 0,0 1,7

10 B15DCCN101 Trần Hải Đăng 20/01/97 D15CQCN02-B 4,0 5,0 9,0 0,0 1,8
11 B15DCVT060 Nguyễn Anh Đào 25/09/97 D15CQVT04-B 8,0 2,0 9,0 0,0 1,9
12 B15DCVT071 Nguyễn Hải Đông 05/04/97 D15CQVT07-B 10,0 9,0 7,0 7,5 7,9
13 B15DCCN126 Nguyễn Thành Đông 26/06/97 D15CQCN05-B 6,0 2,0 7,0 1,5 Vắng

14 B15DCVT080 Nguyễn Minh Đức 18/05/97 D15CQVT08-B 8,0 3,0 5,5 0,0 1,7
15 B15DCAT048 Tô Như Đức 13/09/97 D15CQAT04-B 6,0 3,0 8,0 4,0 4,5
16 B15DCVT091 Đặng Xuân Dũng 21/08/96 D15CQVT03-B 8,0 3,0 9,0 3,0 4,1
17 B15DCVT106 Phạm Văn Dưỡng 08/01/97 D15CQVT02-B 8,0 4,0 8,0 5,5 5,9
18 B15DCDT049 Phạm Văn Duy 18/12/97 D15CQDT01-B 8,0 2,0 6,0 4,0 4,4
19 B15DCVT119 Vũ Ngọc Hà 17/09/97 D15CQVT07-B 10,0 3,0 7,0 2,0 3,4
20 B15DCCN181 Cao Đắc Hải 19/11/97 D15CQCN05-B 8,0 9,0 9,0 2,0 4,0
21 B15DCVT127 Kiều Ngọc Hải 09/07/97 D15CQVT07-B 7,0 3,0 5,0 3,0 3,6
22 B15DCCN194 Nguyễn Thị Hằng 25/07/1997 D15CQCN07-B 10,0 6,0 9,0 9,0 8,8
23 B15DCDT068 Vũ Văn Hậu 12/03/96 D15CQDT04-B 9,0 3,0 2,0 2,0 2,8
24 B15DCCN219 Nguyễn Mạnh Hiếu 16/10/97 D15CQCN10-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

25 B15DCVT474 Trần Văn Hiếu 28/01/97 D15CQVT01-B 10,0 8,0 9,0 5,5 6,6
26 B15DCVT160 Nguyễn Đ́nh Hiệu 19/04/97 D15CQVT08-B 10,0 4,0 8,0 1,5 3,3
27 B15DCCN228 Lê Tiến Ḥa 21/10/97 D15CQCN08-B 8,0 5,0 7,0 6,0 6,2
28 B15DCVT167 Đàm Huy Hoàng 19/07/97 D15CQVT07-B 9,0 3,0 7,0 7,0 6,8
29 B15DCVT179 Đào Việt Hùng 01/07/97 D15CQVT03-B 10,0 3,0 5,0 3,5 4,3
30 B15DCDT089 Lương Thế Hùng 16/03/97 D15CQDT01-B 10,0 3,0 7,0 3,5 4,5
31 B15DCDT085 Nguyễn Hữu Hùng 03/12/97 D15CQDT01-B 10,0 5,0 9,0 3,5 4,9
32 B15DCCN262 Nguyễn Thuần Hưng 20/10/97 D15CQCN09-B 10,0 3,0 6,0 5,0 5,4
33 B15DCDT093 Trịnh Quang Hưng 26/07/97 D15CQDT01-B 9,0 3,0 8,0 0,0 2,0
34 B15DCCN265 Trần Thị Thanh Hương 26/01/97 D15CQCN01-B 9,0 6,0 9,0 7,0 7,3
35 B15DCDT097 Lê Thế Huy 19/12/97 D15CQDT01-B 9,0 9,0 5,0 6,5 6,9
36 B15DCAT091 Lưu Quang Huy 01/03/97 D15CQAT03-B 4,0 2,0 4,0 0,0 1,0
37 B15DCVT203 Nguyễn Minh Khang 13/03/97 D15CQVT03-B 10,0 5,0 6,0 3,5 4,6
38 B15DCVT211 Nguyễn Văn Khoa 20/09/97 D15CQVT03-B 10,0 8,0 2,0 2,0 Vắng

39 B15DCVT212 Phạm Minh Khuê 28/08/97 D15CQVT04-B 9,0 4,0 7,0 8,0 7,6
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40 B15DCAT112 Lê Việt Long 08/11/97 D15CQAT04-B 8,0 3,0 7,0 3,0 3,9
41 B15DCDT121 Vũ Hải Long 07/05/97 D15CQDT01-B 10,0 4,0 8,0 7,0 7,1
42 B15DCVT248 Đào Duy Mạnh 14/04/93 D15CQVT08-B 9,0 3,0 7,0 4,0 4,7
43 B15DCVT246 Nguyễn Thế Mạnh 28/10/97 D15CQVT06-B 10,0 8,0 9,0 7,0 7,6
44 B15DCCN342 Phan Đức Mạnh 05/06/97 D15CQCN01-B 7,0 2,0 9,0 1,5 2,9
45 B15DCVT252 Vũ Đức Minh 12/07/97 D15CQVT04-B 8,0 2,0 9,0 0,0 1,9
46 B15DCDT141 Đặng Phương Nam 22/08/97 D15CQDT01-B 1,0 0,0 0,0 0,1 Không đủ ĐKDT

47 B15DCCN373 Đỗ Hoàng Nam 09/10/97 D15CQCN10-B 8,0 1,0 8,0 2,0 3,1
48 B15DCVT275 Đỗ Việt Nam 30/10/97 D15CQVT03-B 10,0 3,0 7,0 3,5 4,5
49 B15DCVT281 Trần Văn Nghĩa 06/04/97 D15CQVT01-B 8,0 3,0 7,0 1,5 2,9
50 B15DCDT145 Phạm Văn Ngọc 18/04/97 D15CQDT01-B 10,0 5,0 5,0 4,5 5,2
51 B15DCVT292 Phạm Ngọc Nhật 06/11/97 D15CQVT04-B 4,0 4,0 6,0 3,0 3,5
52 B15DCCN401 Trần Văn Nhật 25/12/94 D15CQCN05-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

53 B15DCDT149 Mai Xuân Hồng Phi 12/09/97 D15CQDT01-B 8,0 2,0 7,0 2,0 3,1
54 B15DCVT297 Trần Thanh Phong 06/06/97 D15CQVT01-B 9,0 5,0 7,0 1,0 2,8
55 B15DCCN406 Vũ Văn Phong 22/01/93 D15CQCN10-B 7,0 5,0 9,0 9,0 8,4
56 B15DCAT131 Nguyễn Hữu Phước 25/08/97 D15CQAT03-B 6,0 3,0 7,0 5,5 5,5
57 B15DCVT307 Trần Hồng Phương 11/10/97 D15CQVT03-B 9,0 3,0 6,0 4,0 4,6
58 B15DCCN424 Nguyễn Thị Phượng 03/08/97 D15CQCN06-B 4,0 4,0 4,0 3,5 3,7
59 B15DCVT312 Lê Văn Quân 02/02/97 D15CQVT08-B 4,0 4,0 5,0 0,0 1,3
60 B15DCCN429 Lưu Danh Quân 27/09/97 D15CQCN11-B 4,0 4,0 2,0 0,0 1,0
61 B15DCCN454 Phạm Hồng Sang 17/09/97 D15CQCN03-B 7,0 2,0 2,0 1,5 2,2
62 B15DCVT336 Trần ánh Sáng 19/12/97 D15CQVT08-B 5,0 4,0 7,0 2,0 3,0
63 B15DCVT337 Nguyễn Đăng Sinh 01/10/97 D15CQVT01-B 10,0 4,0 5,0 5,5 5,8
64 B15DCCN466 Hoàng Minh Sơn 18/05/97 D15CQCN04-B 7,0 6,0 7,0 4,5 5,2
65 B15DCVT347 Vơ Tá Sơn 13/12/97 D15CQVT03-B 3,0 0,0 0,0 0,3 Không đủ ĐKDT

66 B15DCCN484 Trần Đ́nh Thái 28/01/97 D15CQCN11-B 10,0 6,0 7,0 0,0 2,3
67 B15DCVT359 Trịnh Ngọc Thái 20/09/97 D15CQVT07-B 8,0 4,0 5,0 3,0 3,8
68 B15DCVT368 Lê Ngọc Thắng 03/11/96 D15CQVT08-B 8,0 5,0 7,0 4,0 4,8
69 B15DCDT181 Nguyễn Đăng Thắng 29/08/97 D15CQDT01-B 7,0 4,0 5,0 3,0 3,7
70 B15DCCN510 Dương Công Thành 09/08/97 D15CQCN04-B 4,0 7,0 4,0 3,5 4,0
71 B15DCDT186 Nguyễn Tiến Thành 12/05/96 D15CQDT02-B 9,0 4,0 7,0 3,0 4,1
72 B15DCVT375 Nguyễn Trọng Thành 16/02/97 D15CQVT07-B 3,0 2,0 4,0 4,5 4,1
73 B15DCVT386 Đặng Đức Thiện 12/02/93 D15CQVT02-B 1,0 0,0 0,0 0,1 Không đủ ĐKDT

74 B15DCVT395 Lê Thanh Thủy 27/08/97 D15CQVT03-B 9,0 5,0 8,0 4,5 5,4
75 B15DCVT410 Phạm Văn Tŕ 23/06/97 D15CQVT02-B 8,0 3,0 9,0 7,0 6,9
76 B15DCVT411 Đỗ Xuân Triển 21/05/97 D15CQVT03-B 9,0 4,0 5,0 2,5 3,6
77 B15DCVT416 Dương Đ́nh Trường 20/02/97 D15CQVT08-B 7,0 5,0 6,0 2,0 3,2
78 B15DCVT417 Nguyễn Sơn Trường 06/03/97 D15CQVT01-B 10,0 3,0 8,0 4,5 5,3
79 B15DCVT421 Nguyễn Văn Trượng 05/11/97 D15CQVT05-B 7,0 3,0 5,0 3,0 3,6
80 B15DCVT423 Đỗ Anh Tú 12/12/96 D15CQVT07-B 10,0 4,0 7,0 7,5 7,4
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81 B15DCCN596 Hoàng Văn Tú 11/04/97 D15CQCN02-B 9,0 5,0 8,0 5,0 5,7
82 B15DCVT424 Phạm Ngọc Tú 01/12/97 D15CQVT08-B 4,0 2,0 7,0 3,0 3,4
83 B15DCCN601 Đỗ Văn Tuấn 08/04/97 D15CQCN07-B 3,0 1,0 8,0 4,5 4,4
84 B15DCVT430 Tạ Đ́nh Tuấn 21/10/97 D15CQVT06-B 8,0 4,0 5,0 2,0 3,1
85 B15DCVT451 Nguyễn Văn Tuyển 17/03/97 D15CQVT03-B 9,0 3,0 8,0 0,0 2,0
86 B15DCVT452 Lê Thị Bích Vân 15/10/97 D15CQVT04-B 9,0 5,0 10,0 7,0 7,3
87 B15DCAT196 Nguyễn Đ́nh Vương 04/08/97 D15CQAT04-B 4,0 3,0 8,0 0,0 1,5

- Số SV theo DS: 87 SV 80 SV

- Số SV thi đạt: 44 SV 2 SV

- Số SV thi không đạt: 43 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV vắng thi:
- Số SV dự thi:

Ghi chú:
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